
IEEP Student Progress Record

Class:  ACHIEVE IELTS - Starting Date___________

# Stu. ID Overall (1) ATTENDANCE

Listening Reading Writing Speaking Avg Absent

1 1158137 LÊ THỊ NGỌC THƯƠNG 19

2 1158165 PHAN MỸ  AN 6.5 6 5.5 5 5.5 2

3 1158128 TRẦN THÁI ĐAN THANH 6.5 7.5 7 7 7 6

4 1158031 TRẦN NHẬT  HẠ 4.5 4.5 5.5 3 4 4

5 1158034 NGUYỄN HẢI PHƯƠNG  HẠNH 13

6 1158162 NGUYỄN NHƯ Ý 26

7 1158004 PHẠM MAI ANH 5 5 5 5 5 1

8 1158093 NGUYỄN THỊ HỒNG  NHUNG 5.5 5 6 5 5 13

9 1158117 VŨ HOÀNG SƠN 5

10 1158041 LƯƠNG THÁI HOÀNG 5 3 5 4 4 8

11 1158109 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 21

12 1158020 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 5.5 5 Absent Absent 5 16

13 1158098 TRỊNH MINH PHƯƠNG 5 4 5 4.5 4.5 11

14 1158136 NGUYỄN LÊ HUỲNH UYÊN THƯ 23

15 1158112 TRẦN NGỌC QUÍ 31

16 1158052 LÊ THỊ MỘNG KHA 4 4 Absent Absent 4 19

17 1158053 TRƯƠNG DŨNG KHANG 17

18 1158026 HOÀNG ĐỨC DUY 28

19 1158030 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ 4 3.5 5.5 4 4.25 8

20 1158116 NGUYỄN ĐỨC SƠN 4 3 Absent Absent 3.5 33
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21 1158097 LÊ GIA  PHƯỚC 17

22 1158070 HUỲNH KIM LONG 30

23 NGÔ MINH QUÂN 15

24 TRẦN TRÍ NHÂN 11



Status




